
Tổng số 

nhân sự
VC 

HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

4 4

4A 4A

25 15 10 02 cá nhân ra vào cổng (03 lượt):

24A 15A 9A - Đi công tác: 03 lượt 

1C 1C
Ông Nguyễn Thanh Hiền, đi trực

trễ 30 phút.

8 7 1 08 cá nhân ra vào cổng (37 lượt):

8A 7A 1A
- Đi công tác    : 36 lượt

- Lý do cá nhân: 01 lượt

16 12 4 05 cá nhân ra vào cổng (5 lượt):

16A 12A 4A
- Đi công tác:     01 lượt 

- Lý do cá nhân: 04 lượt

18 12 6 02 cá nhân ra vào cổng (02 lượt):

18A 12A 6A
- Đi công tác    : 01 lượt

- Lý do cá nhân: 01 lượt

5
Phòng CTCT - 

HSSV

3
Phòng Kế 

hoạch - TC

4
Phòng Tuyển 

sinh - ĐT 

1 Ban Giám hiệu

2
 Phòng Tổ chức 

-HC-TH

TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TH

TỔNG HỢP THI ĐUA THÁNG 12/2019

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ Tổ TT-PC, 

P. KTĐBCL, TT ĐH & 

QLDL và phòng TC-

HC-TH

Giải trình Ghi nhận ra vào cổng



7 6 1 03 cá nhân ra vào cổng (05 lượt):

7A 6A 1A
- Đi công tác    : 01 lượt

- Lý do cá nhân: 04 lượt

3 2 1

3A 2A 1A

26 13 13 06 cá nhân ra vào cổng (16 lượt):

26A 13A 13A

Tổ TT-PC:

- Ngày 14/12, NV Giáp Đức 

Nhận, mặc trang phục không 

đúng quy định tại Hội thảo 

khoa học.

- Đi công tác:     13 lượt

- Lý do cá nhân: 02 lượt

34 34

32A 32A
Nhắc nhở GV Hậu không thực 

hiện đồng phục tại ngày tiếp 

Đoàn đánh giá Trường

Tổ TT-PC:

-  Ngày 27/11, GV Nguyễn 

Văn  Hậu, không thực hiện 

đồng phục.

- GV Nguyễn Thị Thu Hà: 

Ngày 29/11, tiết 7-11, 12h40' 

Khoa báo GV bị mất tiếng 

không dạy. (TKB tiết 7 bắt 

đầu lúc 12h30’).

GV giải trình có xác nhận

của Trưởng đơn vị: Do

GV bệnh, bị tắc tiếng,

người nhà điện thoại báo

Trưởng khoa lúc 12h30

cùng ngày, tại thời điểm

nhận được thông tin,

Trưởng đơn vị về VPK

tìm lịch giảng dạy để biết

số phòng, sau đó mới báo

cho Tổ TT-PC lúc 12h40.

1A DN 1A DN
- GV Phạm Thị Thu Hiền  nghỉ 

HS từ 29/6/2019 - 28/12/2019

1C 1C
GV Nguyễn Mạnh Phương, vào 

lớp trễ 28 phút ngày 9/12. GV 

báo lúc 7h10

Tổ TT-PC:

- GV Nguyễn Mạnh Phương: 

Ngày 09/12, tiết 1-2, 7h10' 

GV báo hư xe vào trễ, 7h28' 

GV vào lớp. (TKB tiết 1 bắt 

đầu lúc 7h).

GV có đơn giải trình.

7
Phòng QLKH 

và HTQT

8
Phòng Quản trị - 

DV

9 Khoa KHCB

6
Phòng Khảo thí 

và ĐB CL



16 16

16A 16A

27 27

26A 26A

1B 1B
GV Hương vi phạm quy định,

Khoa nhắc nhở và xét thi đua

loại B đối với GV Hương

TT ĐH & QLDL và Tổ TT-

PC:

- GV Trần Thị  Hương: 

+ Ngày 11/12, tiết 3-4, 8h35'

Khoa báo GV báo GV kẹt xe,

8h52' GV vào lớp. (TKB tiết 3

bắt đầu lúc 8h40’).

+ Ngày 05/12, tiết 9-10, Từ

15h10 đến 15h20 nhiều sinh

viên sử dụng điện thoại, (TT

ĐH & QLDL đã báo P.

CTHSSV phối hợp nhắc nhở)

Trường hợp Cô Hương, lỗi vi

phạm vào lớp trễ theo qui định

không thuộc khung xếp B (đã báo

trước thời điểm dạy 05 phút), chỉ

đưa vào xét học kỳ, năm học.

Lỗi vi phạm để HS sử dụng điện

thoại trong giờ học 02 lần trở lên

mới xếp B.

26 26

26A 26A

GV Bùi Văn Dũng vào lớp trễ 7 

phút. Khoa đã nhắc nhở GV 

trong cuộc họp khoa tháng 12, 

GV cam kết và hứa sẽ cố gắng 

khắc phục

Tổ TT-PC:

- GV Bùi Văn Dũng: Ngày 

13/12, tiết 1, 7h07' GV có mặt 

tại lớp. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 

7h)

20 20

20A 20A

13 Khoa Động lực

10
Khoa Lý luận 

Chính trị

11 Khoa Cơ khí

12 Khoa CNTT



30 30

30A 30A

10 10

10A 10A

8 8

6A 6A

2B 2B

- GV Đinh Đồng Hiệp vào lớp 

trễ 12 phút, có gọi điện báo Tổ 

TTPC lúc 17h58p

- GV Đặng Thế Huân quên khóa 

cửa xưởng ngày 28/11/2019

TT ĐH & QLDL và Tổ TT-

PC:

- GV Đinh Đồng Hiệp: Ngày 

02/11, tiết 13-14, 17h58' GV 

báo bị kẹt xe, 18h12' GV có 

mặt tại lớp. TKB tiết 13 bắt 

đầu từ 18h00

Tổ Bảo vệ: 

Lúc 21h30 ngày 28/11, Xưởng 

G1.1-13, không khóa cửa 

xưởng (Đã lập biên bản đối 

với GV Huân)

GV giải trình: Do lúc GV 

ra về đã móc nhầm 1 bên 

móc cửa, bên còn lại 

không móc vào dẫn đến 

việc không khóa cửa 

xưởng, dù nguồn điện đã 

tắt. Tôi xin nhận thiếu sót. 

Kính trình HĐ xem xét 

tình tiết giảm nhẹ.

Trường hợp Thầy Hiệp, theo qui

định không thuộc khung xếp B (đã

báo trước thời điểm dạy 02 phút),

chỉ đưa vào xét thi đua học kỳ,

năm học.

Thầy Phan Văn Hòa, vắng dạy 24

tiết/tháng (quy định nghỉ không

quá 18 tiết dạy lý thuyết hoặc 06

ca dạy thực hành) 

14 14

14A 14A

2 2

2A 2A

6 4 2

6A 4A 2A

3 2 1

3A 2A 1A

18 Khoa Xây dựng

19 TT Thư viện

20
TT Đào tạo 

LTT

15 Khoa May - TT

16
Khoa Nhiệt - 

Lạnh

17 Khoa Kinh tế

14
Khoa Điện - 

Điện tử



3 2 1

3A 2A 1A

3 3 01 cá nhân ra vào cổng (03 lượt):

3A 3A - Đi công tác:        03 lượt

5 2 3 01 cá nhân ra vào cổng (01 lượt):

5A 2A 3A - Lý do cá nhân:     01 lượt

7 4 3 01 cá nhân ra vào cổng (01 lượt):

6A 4A 2A - Lý do cá nhân:     01 lượt

1B 1B
NV Nguyễn Thị Thảo quên tắt

đèn phòng làm việc vào tối ngày

07/12/2019

NV giải trình: Cá nhân

trực tại khu C, cuối giờ

nhận được điện thoại của

gia đình báo có việc phải

về gấp, vội về nên quên

quay lại phòng làm việc tắt

đèn. Bản thân nhận thấy đã

sai sót và xin rút kinh

nghiệm.

Ý kiến của đơn vị: Xác 

nhận lỗi của cô Thảo như

giải trình. Kính mong HĐ

cứu xét.

321 275 46 Tổng hợp từ đơn vị : Xếp loại A: 315

Xếp loại B: 4

Xếp loại C: 1

Xếp loại D: 0

Xếp loại E 0

Xếp loại A DN: 1

24
 Tổ Thanh tra - 

Pháp chế

Tổng số CB-GV-NV

21 TT Y tế

22
TT Quan hệ 

Doanh nghiệp

23
TT Điều hành 

và QL dữ liệu



TT Ghi chú

01

02

03

04

05

06

07

08

09
Khoa đã nhắc nhở GV đi đúng giờ, 

đề nghị Tổ trưởng quan tâm đến 

GVTG trong bộ môn hơn

10
Yêu cầu GV cho lớp về đúng thời 

gian quy định

11
Khoa đã nhắc nhở GV đi đúng giờ, 

đề nghị Tổ trưởng quan tâm đến 

GVTG trong bộ môn hơn

12 Khoa đã nhắc nhở GV

13 Khoa đã nhắc nhở GVNguyễn Nam Quyền Khoa Nhiệt-Lạnh
Ngày 05/12, tiết 10-12, Từ 15h10 đến 15h20 Nhiều sinh viên sử dụng điện 

thoại (TT ĐH và QLDL đã báo P. CTHSSV phối hợp nhắc nhở)

Lê Văn Tha Khoa Động lực Ngày 03/12, tiết 13-16, 18h08' GV vào lớp. (TKB tiết 13 bắt đầu lúc 18h)

Lê Đình Quang Khoa Nhiệt-Lạnh
Ngày 15/12, tiết 1-6, 9h kiểm tra không có GV tại lớp, 9h21' GV có mặt tại 

lớp. GV cho lớp ra về lúc 11h25'. (lớp học không giải lao).

Trần  Xuân Dung Khoa Động lực Ngày 26/11, tiết 13-16, 18h07' GV vào lớp. (TKB tiết 13 bắt đầu lúc 18h).

Cao Phi Cương Khoa Động lực
Ngày 28/11, tiết 13-16, GV cho lớp ra về lúc 21h. (TKB tiết 16 kết thúc lúc 

21h15’).

Trần Thị Hoàng Quyên Khoa KHCB
Ngày 12/12, tiết 11-12, 16h50' GV để SV nằm trên ghế và sử dụng điện thoại 

trong giờ học.

Nguyễn Quỳnh  Giao Khoa KHCB
Ngày 12/12, tiết 7-8, Từ 12h36 GV mới có mặt tại lớp. TKB tiết 7 bắt đầu từ 

12h30

Nguyễn Hoàng Tùng Khoa KHCB Ngày 12/11, tiết 7-11, 12h39' GV có mặt tại lớp. (TKB tiết 7  lúc 12h30’).

Trần Nhi Diễm Huỳnh Khoa KHCB Ngày 12/12, tiết 11-12, 16h47' GV cho SV chơi cờ trong lớp

BB họp khoa có ghi đã nhắc nhở 

GV

Hoàng Văn Nam Khoa KHCB Ngày 04/12, tiết 1-3, GV tập trung lớp lúc 7h07'. (TKB tiết 1 lúc 07h).

Nguyễn Tiến Sỹ Khoa KHCB Ngày 04/12, tiết 1-3, GV tập trung lớp lúc 7h07'. (TKB tiết 1 lúc 07h).

Đặng Văn Khoa Khoa KHCB
Ngày 11/12, tiết 1-5, 7h14’ GV vào lớp (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h)

Ngày 11/12, tiết 7-11, 12h55 Tổ GDTC báo GV không đến lớp, SV ra về.

Họ tên Khoa Nội dung ghi nhận

Trần Quang Thêu Khoa KHCB Ngày 27/11, tiết 3-4, 8h45' lớp có SV, không có GV

Giáo viên thỉnh giảng


